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          Câu 1: ( 3 điểm)
Nêu các vị trí đo trên phom mẫu?







Câu 2: ( 2 điểm)
Trình bày phương pháp chuẩn bị váy căn bản? 
Câu 3: (5 điểm)
Trình bày  phương pháp thực hiện áo căn bản? 
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	Nêu các vị trí đo trên phom mẫu?
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Đường ngang ngực
5cm
8cm
Đườ n g trung tâm trước



Sau
Trước


1. Đỉnh vai
2. Đầu vai
3. Vòng nách
4. Chốt vòng nách
5. Hố nách
6. Sườn
  

7. Tâm cổ trước
   Tâm cổ sau
8. Tâm ngực trước
   Tâm lưng sau
9. Đỉnh ngực
10. Tâm eo trước
   Tâm eo sau
11. Tâm mông trước
  Tâm mông sau
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	Trình bày phương pháp chuẩn bị vải váy căn bản? 
	2

	
	
	Xác định canh sợi dọc, canh sợi ngang của miếng vải 
Cắt 2 miếng vải hình chữ nhật có kích thước sau:
Miếng vải thân trước: 
Chiều dài bằng số đo +6cm (canh dọc)
Chiều rộng bằng khoảng cách từ tâm mông trước đến đường sườn + 6cm (canh ngang)
Miếng vải thân sau: 
Chiều dài bằng số đo +6cm (canh dọc)
Chiều rộng bằng khoảng cách từ tâm mông sau đến đường sườn + 6cm (canh ngang)
Gấp vào 3cm theo chiều dài, ủi vải.
Đường ngang mông trước
Đường ngang mông sau
Đường trung tâm sau

Khoảng cách 
từ đường eo
đến đường
mông
 +3cm






Đường trung tâm trước












      Miếng vải thân sau                                      Miếng vải thân sau                                                                  
	



0.5


0.5



1


Khoảng cách 
từ đỉnh vai 
đến đường 
ngang ngực
 +3cm
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	Trình bày  phương pháp thực hiện, áo căn bản ? 
	5

	
	
	1. Thân trước
Phần cổ, vai
· Đặt nếp gấp của vải trùng với đường trung tâm trước, ghim đường trung tâm trước và đường ngang ngực trên miếng vải trùng với đường trung tâm trước và đường ngang ngực trên phom mẫu. 1 kim ở tâm cổ trước, 1 kim ở tâm ngực trước, 1 kim ở tâm eo trước.
· Vuốt nhẹ vải qua đường ngang ngực. Ghim 2 kim tạo hình chữ V ở đỉnh ngực, 1 kim ở giao điểm đường sườn và đường ngang ngực.
· Ghim, bấm vải ở cổ áo ( bấm sát đường cổ áo) để êm vải.1kim ở đỉnh vai.
· Vuốt vải từ vòng nách lên vai. Ghim, bấm vải vòng nách cho êm.
· Lúc này trên vai sẽ bị dư vải, ta tạo pen hết phần vải dư, đầu pen hướng vào đỉnh ngực. 1kim ở pen, 1 kim đầu pen, 1 kim đầu vai
Phần sườn
· Vuốt nhẹ vải dọc sườn từ hố nách xuống eo. Ghim, bấm vải đường sườn cho thật êm.
· Phần dư vải phía đường ngang eo, tạo pen song song gần với đường trung tâm .
Lấy dấu
· Dùng bút chì vẽ đường sườn, vòng nách, đường vai, cổ,  trên vải sao cho trùng với đường sườn trên phom mẫu.
· Vẽ đường ngang eo. Ngay nếp gấp của pen phải vẽ đậm hơn. Lấy dấu đỉnh pen.
· Cắt vải cách đường ngang eo 1.5 cm. Bấm dấu pen, cắt 1 gốc nhỏ xéo 45 độ ngay điểm gấp đôi của pen, 1 pen có 2 điểm gấp đôi.
Sau khi làm xong, tháo xuống. Kiểm tra lại thông số đường ngang ngực, ngang mông, đường sườn trên phom mẫu trùng với thông số trên vải.
2. Thân sau.
· Đặt nếp gấp của vải trùng với đường trung tâm sau, ghim đường trung tâm sau và ngang lưng trên miếng vải trùng với đường trung tâm sau và đường ngang trên phom mẫu. 1 kim ở tâm cổ sau, 1 kim ở tâm lưngc, 1 kim ở tâm eo sau.
· Vuốt nhẹ vải qua đường ngang lưng. Ghim đường ngang lưng..
· Ghim, bấm vải ở cổ áo ( bấm sát đường cổ áo) để êm vải.1kim ở đỉnh vai.
· Vuốt vải từ vòng nách lên vai. Ghim, bấm vải vòng nách cho êm.
· Lúc này trên vai sẽ bị dư vải, ta tạo pen hết phần vải dư, đầu pen hướng vào đường ngang lưng. 1kim ở pen, 1 kim đầu pen, 1 kim đầu vai. (độ rộng của pen trên vai nhỏ khoảng 0.5cm)
Phần sườn
· Vuốt nhẹ vải dọc sườn từ hố nách xuống eo. Ghim, bấm vải đường sườn cho thật êm.
· Phần dư vải phía đường ngang eo, tạo pen song song gần với đường trung tâm .
Lấy dấu
· Dùng bút chì vẽ đường sườn, vòng nách, đường vai, cổ,  trên vải sao cho trùng với đường sườn trên phom mẫu.
· Vẽ đường ngang eo. Ngay nếp gấp của pen phải vẽ đậm hơn. Lấy dấu đỉnh pen.
· Cắt vải cách đường ngang eo 1.5 cm. Bấm dấu pen, cắt 1 gốc nhỏ xéo 45 độ ngay điểm gấp đôi của pen, 1 pen có 2 điểm gấp đôi.
Sau khi làm xong, tháo xuống. Kiểm tra lại thông số đường ngang lưng, ngang mông, đường sườn trên phom mẫu trùng với thông số trên vải.
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